
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2

Phòng 108
B
, ĐT: 0511.3650403 (108) Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

Ghép B17

(KDN1239 + QTC1239)

GĐ: 301+313+314+307

(182 NVL)
Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV

GĐ: F + D + B + P .1,3,4

(21 NVL)
17 giờ 45

C. Nhung2 MGO 301 Quản trị HĐ và sản xuất 3 28/10/2012 19 giờ 15 202 8

17 giờ 15 329 13 Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

2

3 MGO 301 Quản trị HĐ và sản xuất 3 28/10/2012

Ghép B17

(KDN1239 + QTC1239)

ACC 301 Kế toán quản trị 1 2 21/10/2012 17 giờ 15 329 13
GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)

19 giờ 15 202 8
GĐ: 301+313+314+307

(182 NVL)
Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV C. Nhung

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 4)

Chuyên ngành: Kế toán  Doanh nghiệp (Lớp B17KDN1 + B17KDN2 + B17KDN3)

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán (Lớp  B17KKT1)

3 MGO 301 Quản trị HĐ và sản xuất 3 28/10/2012

4 LAW 403 Cơ sở luật kinh tế

17 giờ 15 112

Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp (Lớp B17KDN9)

1 ACC 301

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế & XHNV
C. Phương3 28/10/2012 17 giờ 15 113 5

GĐ: 313 + 314 + 308

(182 NVL)

5
GĐ: 301 + 306 + 307

(182 NVL)
Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV T. Tuân

Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán (Lớp B17KKT9)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế & XHNV

T. Nhàn

C. Phương

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

Ghép B17

( KKT19+QNH129)

Ghép 

B17KDN123

Ghép B17 

(KDN123+QTC123+KKT1+

QNH12+DLK1)

Ghép B17

( KKT19+QNH129)

Ghi chú

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

Ghép B17 

(KDN123+QTC123+KKT1+

QNH12+DLK1)

GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)

C. Lan

5

2
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế

2

2 MGO
GĐ: 301 + 306 + 307

(182 NVL)
Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV

1321/10/2012

21/10/2012 329 13301 17 giờ 15

1133 28/10/2012

GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)

GĐ: 313 + 314 + 308

(182 NVL)

301

Kế toán quản trị 1 2

Giảng 

viên 

phụ 

trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi
Số sinh 

viên
STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành329

1 MKT 251

1

Tiếp thị căn bản 3 19/10/2012

Tiếp thị căn bản 3 19/10/2012

Kế toán quản trị 1 2 21/10/2012

MKT 251

ACC 2 17 giờ 15301 Kế toán quản trị 1

17 giờ 45 92

Quản trị HĐ và sản xuất 3 28/10/2012 17 giờ 15

17 giờ 15

112

51

Cơ sở luật kinh tế

4
GĐ: F + D + B + P .1,3,4

(21 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế
C. Miên

4 LAW 403

T. Tuân

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

4

GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)
1 ACC
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Mã 

CN

SH

M

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 4)

Ghi chú

Giảng 

viên 

phụ 

trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi
Số sinh 

viên
STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV T. Tuân

Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV C. Nhung

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

Ghép B17

( KKT19+QNH129)

Chuyên ngành: Ngân hàng  (Lớp B17QNH9)

Ghép B17

(KDN1239 + QTC1239)

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (Lớp B17QTC9)

GĐ: 301+313+314+307

(182 NVL)

17 giờ 15 13
GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)

3 MGO 301 Quản trị HĐ và sản xuất 3 28/10/2012

2 MGO 301 Quản trị HĐ và sản xuất 3 28/10/2012

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

C. Phương

Ghép B17 

(KDN123+QTC123+KKT1+

QNH12+DLK1)

3

1 ACC 301 Kế toán quản trị 1 2

21/10/2012

21/10/2012

17 giờ 15 112

17 giờ 15

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

C. Nhung

C. Hà
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế

1 ACC 301 Kế toán quản trị 1 2

53

LAW

T. Ánh

329 13

Ghép

 B17QTC123

Ghép B17

(KDN1239 + QTC1239)

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (Lớp B17QTC1 + B17QTC2 + B17QTC3)

17 giờ 15

19 giờ 15

Ghép 

B17QNH12

Ghép 

B17QNH129

Ghép B17

( KKT19+QNH129)

Ghép 

B17QNH129

Chuyên ngành: Ngân hàng (Lớp B17QNH1 + B17QNH2)

1 IS
GĐ: 313 + 314

(182 NVL)
4251

403

MGO2

3

28/10/2012301

Cơ sở luật kinh tế 28/10/2012

28/10/2012

17 giờ 45

202 8

8

95

113 5
GĐ: 313 + 314 + 308

(182 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế & XHNV

GĐ: B + P. 5,6 

(21 NVL)

Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV

17 giờ 15

C. Thủy

421/10/2012

GĐ: 313 + 314 + 308

(182 NVL)

Sinh viên bằng 1 ngành Kinh tế & XHNV
GĐ: 301 + 306 + 307

(182 NVL)
T. Tuân

19 giờ 15

3

2 FIN 301

3 MGO 301

Quản trị tài chính 1

4

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế & XHNV

GĐ: 313 + 314

(182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Ánh

GĐ: 301+313+314+307

(182 NVL)

Hệ thống thông tin quản lý 3

GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)

IS

LAW 403

Tiếp thị căn bản

Cơ sở luật kinh tế4

1
GĐ: F + D + B + P .1,3,4

(21 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế

5
GĐ: 301 + 306 + 307

(182 NVL)

251

251 Hệ thống thông tin quản lý 3

3

Quản trị HĐ và sản xuất 3

Quản trị HĐ và sản xuất

77

26/10/2012

19 giờ 15 95

202

32921/10/2012

19 giờ 15

28/10/2012

2

5 C. Phương

MKT 3 19/10/2012 17 giờ 45

Ghép B17 

(KDN123+QTC123+KKT1+

QNH12+DLK1)
113

17 giờ 15

105 4

112
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Phòng 108
B
, ĐT: 0511.3650403 (108) Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 4)

Ghi chú

Giảng 

viên 

phụ 

trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi
Số sinh 

viên
STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Chuyên ngành: Quản trị Du lịch - Dịch vụ (Lớp B17DLK1)

GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN ĐTTX&TX

Hồ Hà Đông TS. Hồ Văn Nhàn

Ghi chú:  Sinh viên phải hoàn thành Học phí trước ngày thi môn đầu tiên ít nhất là 7 ngày; Khi đi thi phải đem theo Thẻ sinh viên để kiểm tra.

Sinh viên khi đi thi mặc đúng trang phục theo quy định; Không mang theo tài liệu, cặp sách, điện thoại di động vào phòng thi; Đến phòng thi trước giờ thi 15 phút; Mang theo chứng từ nộp tiền.

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

3 HRM 303 3 2 Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

Ghép 

B17QTH123459

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp (Lớp B17QTH1 + B17QTH2 + B17QTH3 + B17QTH4 + B17QTH5)

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp (Lớp B17QTH9)

19 giờ 15

Ghép 

B17QTH123459

Ghép 

B17QTH12345

17 giờ 45 184 8

4

T. Minh

GĐ: F + D +

 P. 1,2,3,4 (21 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Duyên3 MGT 374 Quản trị HC Văn phòng 2 24/10/2012

PGS.TS Lê Đức Toàn

GĐ: F + D +

 P. 1,3,4  (21 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, Trừ 

bằng 1 ngành Kinh tế
C. Hạnh

Ghép 

B17QTH12345

Ghép B17 

(KDN123+QTC123+KKT1+

QNH12+DLK1)

Ghép B17

(KDN1239+KKT19+

QTC1239+DLK1)

GĐ: 313 + 314 + 308

(182 NVL)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Phương28/10/2012

GĐ: F + D +

 P. 1,2,3,4 (21 NVL)
C. Duyên

17 giờ 15

GĐ: B (21 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

C. Vân

Ghép 

B17QTH123459

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

3

GĐ: 301+307+308+407 

(182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Tâm

Ghép 

B17QTH123459

ACC 301

Quản trị nhân lực trong DL

403 Cơ sở luật kinh tế4 LAW 113 5

GĐ: F + P. 1 (21 NVL)

7

184

3

48

8

374

FIN

2 IS 251

251

GĐ: 301+307+308+407 

(182 NVL)

C. Tài

8

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, trừ bằng 

1 ngành Kinh tế & XHNV

2

1 IS

1 LAW

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

3 26/10/2012

3

Hệ thống thông tin quản lý 3 C. Tâm

83

Hệ thống thông tin quản lý

2

1 371 Giới thiệu nghiệp vụ KS 3

Kế toán quản trị 1 17 giờ 15

17 giờ 45

164

48 2

184

184

19 giờ 15

17 giờ 45

19 giờ 15

19 giờ 15

301 Quản trị tài chính 1

21/10/2012

HOS

403

24/10/2012

MGT Quản trị HC Văn phòng

Cơ sở luật kinh tế

24/10/2012

19/10/2012

21/10/2012

19/10/2012

2 21/10/2012

17 giờ 45

GĐ: D (21 NVL)

2

3

8

329 13
GĐ: 301+306+307+308 

+313+314+407 (182 NVL)
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